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1 Đặng Thanh Thuỷ Nữ Công chức 1 Sở Ngoại vụ 19701109 0903440439 270892025 HC4754707028914

D3 khu dân cư Quang Vinh, 

phường Quang Vinh, thành phố 

Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

75 Đồng Nai 731 Biên Hoà 26023 Quang Vinh 01 VN 75002

2 Trần Quốc Toản Nam Công chức 1 Sở Ngoại vụ 19641010 0913126469 271619628 HC2756698092923

A11 tổ 8, phường Tân Hiệp, 

thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng 

Nai

75 Đồng Nai 731 Biên Hoà 26008 Tân Hiệp 01 VN 75002

3 Nguyễn Viết Thắng Nam Công chức 1 Sở Ngoại vụ 19731127 0918221068 072073003962 HC4754799126085

60/3 tổ 25 phường Tân Mai, 

thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng 

Nai

75 Đồng Nai 731 Biên Hoà 26026 Tân Mai 01 VN 75002

4 Hà Thị Cẩm Thương Nữ Công chức 4 Sở Ngoại vụ 19860425 0908618186 271754491 HC4757509053642
234 phường Tân Tiến, thành phố 

Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
75 Đồng Nai 731 Biên Hoà 26014 Tân Tiến 01 VN 75002

5 Phan Hạ Uyên Nữ Công chức 4 Sở Ngoại vụ 19770722 0918444565 271328710 HC4757509089410
451/2 phường Tam Hiệp, thành 

phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
75 Đồng Nai 731 Biên Hoà 26017 Tam Hiệp 01 VN 75002

6 Phạm Thị Hoài Thu Nữ Công chức 4 Sở Ngoại vụ 19850709 0902794797 271788506 HC4750013200032

517/9/52 phường Long Bình Tân, 

thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng 

Nai

75 Đồng Nai 731 Biên Hoà 26056
Long Bình 

Tân
01 VN 75002

7 Trịnh Thị Ngọc Hà Nữ Công chức 4 Sở Ngoại vụ 19840228 0919677398 271657045 HC4757509073413
204A1 phường Hoà Bình, thành 

phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
75 Đồng Nai 731 Biên Hoà 26038 Hoà Bình 01 VN 75002

8 Nguyễn Hữu Phước Nam Công chức 4 Sở Ngoại vụ 19800810 0909859436 271333779 HC4754701018586
89/2 xã Thạnh Phú, thành phố 

Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
75 Đồng Nai 731 Vĩnh Cửu 26188 Thạnh Phú 01 VN 75002

9 Ôn Lam Thanh Huyền Nữ Công chức 4 Sở Ngoại vụ 19890528 0932790793 272139217 HC4757513045413

161/24 phường Trung Dũng, 

thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng 

Nai

75 Đồng Nai 731 Biên Hoà 26032 Trung Dũng 01 VN 75002

10 Phạm Minh Đức Nam Công chức 4 Sở Ngoại vụ 19660729 0918166667 270689207 HC4754796036247

89/10 phường Quyết Thắng, 

thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng 

Nai

75 Đồng Nai 731 Biên Hoà 26041 Quyết Thắng 01 VN 75002

11 Nguyễn Văn Hiếu Nam Công chức 4 Sở Ngoại vụ 19940914 0979649675 331734251 HC4758622547283

C14 KDC Bửu Long, phường 

Bửu Long, thành phố Biên Hoà, 

tỉnh Đồng Nai

75 Đồng Nai 731 Biên Hoà 26011 Bửu Long 01 VN 75002

12 Trần Thị Bích Phương Nữ Công chức 4 Sở Ngoại vụ 19840811 0853992559 271711465 HC4757508220179

312 chung cư A2, phường Quang 

Vinh, thành phố Biên Hoà, tỉnh 

Đồng Nai

75 Đồng Nai 731 Biên Hoà 26023 Quang Vinh 01 VN 75002

13 Quan Ngọc Thu Thảo Nữ Công chức 4 Sở Ngoại vụ 19961124 0966272966 272486135 HC4757526514421
17 phường Bửu Long, thành phố 

Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
75 Đồng Nai 731 Biên Hoà 26011 Bửu Long 01 VN 75002

14 Trần Quang Tuấn Nam Công chức 4 Sở Ngoại vụ 19861024 0989779594 271792095 HC4757509073412

1559/13/6 phường Thống Nhất, 

thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng 

Nai

75 Đồng Nai 731 Biên Hoà 26029 Thống Nhất 01 VN 75002

15 Đặng Thị Bích Vân Nữ Công chức 4 Sở Ngoại vụ 19880422 0815874076 271802697 HC4757513047977

141/100 phường Tân Phong, 

thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng 

Nai

75 Đồng Nai 731 Biên Hoà 25996 Tân Phong 01 VN 75002

16 Hoàng Thị Hồng Nhung Nữ Công chức 4 Sở Ngoại vụ 19860501 0933226739 271724597 HC4757515113535

67/10/25 phường Quang Vinh, 

thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng 

Nai

75 Đồng Nai 731 Biên Hoà 26023 Quang Vinh 01 VN 75002

17 Đỗ Thị Mai Dung Nữ Viên chức 4
Trung tâm 

DVĐN
19901024 0931992677 272066583 HC4757513081238

Đường 30/4 phường Thanh Bình, 

thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng 

Nai

75 Đồng Nai 731 Biên Hoà 26044 Thanh Bình 01 VN 75002

18 Nguyễn Đỗ Thanh Trung Nam Viên chức 4
Trung tâm 

DVĐN
19820323 0918744420 271506597 HC4757515073914

39/2 phường Tân Phong, thành 

phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
75 Đồng Nai 731 Biên Hoà 25996 Tân Phong 01 VN 75002
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19 Phạm Thị Huyền Trang Nữ Nhân viên 4
Trung tâm 

DVĐN
19911117 0933772715 272043257 HC4757523600787

Kp4, phường An Hoà, thành phố 

Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
75 Đồng Nai 731 Biên Hoà 26371 An Hoà 01 VN 75002

20 Huỳnh Hà Mi Nữ Viên chức 4
Trung tâm 

DVĐN
19880705 0901739778 271898010 HC4757512081327

kp6, phường Thống Nhất, thành 

phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
75 Đồng Nai 731 Biên Hoà 26029 Thống Nhất 01 VN 75002

21 Trần Thị Trâm Anh Nữ Nhân viên 4
Trung tâm 

DVĐN
19980721 0948855991 272669577 HC4757523189112

kp3 phường Tân Hiệp, thành phố 

Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
75 Đồng Nai 731 Biên Hoà 26008 Tân Hiệp 01 VN 75002

22 Đặng Thị Quýt Nữ Nhân viên 4
Trung tâm 

DVĐN
19641010 0348159546 272050461 GD4757515069761

6/1 xã Hiệp Hoà, thành phố Biên 

Hoà, tỉnh Đồng Nai
75 Đồng Nai 731 Biên Hoà 26065  Hiệp Hoà 01 VN 75002

23 Phạm Minh Tiến Nam Công chức 4 Sở Ngoại vụ 19780718 0353880880 271338436 HC4757509089411
76 D4 phường Bửu Long, thành 

phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
75 Đồng Nai 731 Biên Hoà 26011 Bửu Long 01 VN 75002

24 Nguyễn Văn Thông Nam Nhân viên 4 Sở Ngoại vụ 19630327 0918107042 270019721 HC4757508029590

74/1 tổ 16 phường Quyết Thắng, 

thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng 

Nai

75 Đồng Nai 731 Biên Hoà 26041 Quyết Thắng 01 VN 75002

25 Trần Đình Thông Nam Nhân viên 4 Sở Ngoại vụ 19980810 0343434844 272599328 HC4757523539659

124/12/8/1 phường Quyết Thắng, 

thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng 

Nai

75 Đồng Nai 731 Biên Hoà 26041 Quyết Thắng 01 VN 75002

26 Đinh Thị Thanh Thảo Nữ Công chức 4 Sở Ngoại vụ 19830912 0989668677 271542850 HC4754707028917

57/33 kp5, phường Trung Dũng, 

thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng 

Nai

75 Đồng Nai 731 Biên Hoà 26032 Trung Dũng 01 VN 75002

27 Trần Thuỵ Thạch Thảo Nữ Công chức 4 Sở Ngoại vụ 19820521 0912780280 271566769 HC4757512012174

106 chung cư A2 Nguyễn Ái 

Quốc, phường Quang Vinh, 

thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng 

Nai

75 Đồng Nai 731 Biên Hoà 26023 Quang Vinh 01 VN 75002

28 Trương Thị Thanh Hiền Nữ Công chức 4 Sở Ngoại vụ 19800918 0977243840 276070128 HC4754707164295

15/4C KP3, phường Bửu Long, 

thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng 

Nai

75 Đồng Nai 731 Biên Hoà 26011 Bửu Long 01 VN 75002

NGƯỜI LẬP BIỂU

Trần Thuỵ Thạch Thảo

GIÁM ĐỐC

Đặng Thanh Thuỷ


